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 TỜ TRÌNH

Về việc ban hành Nghị định của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài, hướng dẫn Luật Đầu tư số 61/2020/QH14, thay thế Nghị định số 83/2015/NĐ-CP ngày 25/9/2015 của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 (Luật Đầu tư năm 2020) nêu tại Quyết định số 1109/QĐ-TTg ngày 24/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng Dự thảo Nghị định quy định về đầu tư ra nước ngoài, hướng dẫn Luật Đầu tư năm 2020 và thay thế Nghị định số 83/2015/NĐ-CP ngày 25/9/2015 của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài (sau đây gọi tắt là Dự thảo Nghị định).
Trong quá trình xây dựng và hoàn thiện Dự thảo Nghị định này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổng kết đánh giá tình hình đầu tư trực tiếp ra nước ngoài từ tháng 7/2015 (Luật Đầu tư năm 2014 và Nghị định số 83/2015/NĐ-CP ngày 25/9/2015 quy định về đầu tư ra nước ngoài có hiệu lực) đến nay; rà soát các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và quản lý hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài để làm cơ sở để xây dựng Dự thảo Nghị định. Đến nay, Dự thảo Nghị định đã được gửi lấy ý kiến bằng văn bản các Bộ, ngành, một số địa phương, một số tổ chức và doanh nghiệp. Dự thảo Nghị định cũng đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; trang thông tin điện tử đầu tư nước ngoài để lấy ý kiến rộng rãi các tổ chức, cá nhân. 
Ngày…tháng…năm 2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số .../BKHĐT-ĐTNN kèm theo Dự thảo Nghị định và các tài liệu liên quan gửi Bộ Tư pháp để thẩm định theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Trên cơ sở các đánh giá rà soát, ý kiến góp ý của các Bộ, ngành liên quan (kèm theo) và ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp tại văn bản số... ngày…/…/….., Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thiện Dự thảo Nghị định theo trình tự, thủ tục rút gọn quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, xin báo cáo Thủ tướng Chính phủ như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT, QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU CỦA VIỆC XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

1. Sự cần thiết ban hành Nghị định
a) Tổng kết quá trình thực tiễn thực hiện Nghị định số 83/2015/NĐ-CP
Hoạt động đầu tư ra nước ngoài của các cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức Việt Nam được ghi nhận bắt đầu từ năm 1989 và dần dần phát triển. Năm 1999, Chính phủ ban hành Nghị định số 22/1999/NĐ-CP ngày 14/4/1999 quy định về đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam tạo khung cơ sở pháp lý riêng cho hoạt động này. Tuy nhiên, hoạt động này chỉ thực sự phát triển mạnh mẽ sau năm 2006, sau khi Nghị định số 78/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài được ban hành thay thế cho Nghị định số 22/1999/NĐ-CP với các quy định cụ thể về quy trình thủ tục đầu tư ra nước ngoài và chức năng quản lý của các cơ quan nhà nước. 
Năm 2015, sau khi Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 có hiệu lực, một số quy trình thủ tục cụ thể về đầu tư ra nước ngoài đã được nâng cấp lên Luật. Nghị định số 78/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 được thay thế bằng Nghị định số 83/2015/NĐ-CP ngày 25/9/2015. Luật Đầu tư năm 2014 và Nghị định số 83 nêu trên đã tiếp tục đơn giản hóa quy trình thủ tục đăng ký đầu tư ra nước ngoài bằng cách quy định mở rộng diện đăng ký đầu tư, bỏ quy định về thẩm tra hồ sơ đầu tư ra nước ngoài đối với các dự án không thuộc diện trình Thủ tướng Chính phủ/Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài, đơn giản hóa thành phần hồ sơ, đồng thời bổ sung nhiều quy định nhằm giải quyết các vấn đề mới phát sinh trong thực tế.
Kể từ năm 2015 đến nay, hoạt động đầu tư ra nước ngoài đã có chuyển biến đáng kể. Xu hướng đầu tư ra nước ngoài vẫn được duy trì ổn định về mặt số lượng dự án nhưng thay đổi lớn về chủ thể đầu tư. Trong giai đoạn trước đó, đầu tư ra nước ngoài được dẫn dắt bởi các doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong các lĩnh vực đòi hỏi vốn đầu tư lớn (khai khoáng, trồng cây công nghiệp, năng lượng, viễn thông). Từ năm 2015 trở đi, số lượng dự án đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp nhà nước và có vốn nhà nước giảm mạnh, trong khi đó, các doanh nghiệp vốn tư nhân (trong đó có nhiều doanh nghiệp lớn) và các cá nhân tham gia ngày càng nhiều vào hoạt động này trong rất nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau. Xét về lợi ích đối với quốc gia, hoạt động đầu tư ra nước ngoài sẽ góp phần gia tăng ngoại tệ cho đất nước thông qua lợi nhuận chuyển về của các dự án, nâng cao khả năng cạnh tranh của nền kinh tế, đóng góp vào việc củng cố và phát triển quan hệ ngoại giao của quốc gia với các nước bên ngoài cũng như góp phần củng cố an ninh, quốc phòng.
Tính đến hết tháng 7/2020, Việt Nam có 1.741 dự án đầu tư ra nước ngoài được cấp phép với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt khoảng 22,9 tỷ USD
. Vốn đã thực hiện đạt khoảng 9,65 tỷ USD. Trong đó, riêng giai đoạn 2006 đến nay, số lượng dự án và số vốn đăng ký chiếm tỉ lệ lần lượt là 90,1% và 97,4% tổng vốn đăng ký. Riêng từ 2015 đến nay, số lượng dự án đã chiếm 45% tổng số dự án lũy kế mặc dù vốn đăng ký chỉ chiếm 14,6% tổng vốn đăng ký. 
Các dự án đầu tư ra nước ngoài của các doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn này cũng có những thay đổi theo hướng đa dạng hơn về thị trường, lĩnh vực, hình thức đầu tư. Ngoài các thị trường truyền thống gồm Lào, Campuchia, Nga… doanh nghiệp Việt Nam đã mở rộng đầu tư sang cả những quốc gia vốn là các nhà đầu tư lớn tại Việt Nam như Nhật Bản, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Singapore, Australia, Châu Âu; và từng bước vươn tới các thị trường xa như Châu Mỹ Latinh, Châu Phi. 
Về lĩnh vực đầu tư, bên cạnh thế mạnh trong lĩnh vực trồng cây công nghiệp, thăm dò khai thác dầu khí, kinh doanh thương mại, nhiều nhà đầu tư Việt Nam đã chuyển sang kinh doanh bất động sản, sản xuất công nghiệp, cung cấp dịch vụ các loại (viễn thông, tài chính – ngân hàng, công nghệ thông tin, du lịch, xây dựng...). Đặc biệt, hoạt động đầu tư ra nước ngoài giúp các doanh nghiệp trong nước mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ trong nước. Các nhà đầu tư cũng áp dụng các hình thức đầu tư đa dạng gồm thành lập tổ chức 100% vốn tại nước ngoài, góp vốn trực tiếp thành lập công ty liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh, mua bán sáp nhập... Nhiều dự án sau khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài đã triển khai thực hiện có hiệu quả.
Việc ban hành Nghị định số 83/2015/NĐ-CP ngày 25/9/2015 của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài thay thế cho Nghị định số 78/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài là một bước kế thừa và tiếp nối quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật của Việt Nam nói chung và pháp luật về đầu tư ra nước ngoài nói riêng, bảo đảm phù hợp với quy luật phát triển thực tiễn và yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. Nghị định số 83/2015/NĐ-CP ra đời đã tiếp tục tạo cơ sở pháp lý cho việc thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài thời gian qua, thúc đẩy phát triển đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam đi ra thị trường quốc tế, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư, ngoại giao giữa Việt Nam các nước, củng cố và bảo đảm an ninh, quốc phòng. 
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, sau 5 năm áp dụng Nghị định số 83/2015/NĐ-CP ngày 25/9/2015, đến nay, hoạt động đầu tư ra nước ngoài cũng đang tồn tại một số vướng mắc, bất cập, đòi hỏi phải được sửa đổi, bổ sung nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển, cụ thể là:
Thứ nhất, vốn đầu tư ra nước ngoài chưa được định nghĩa một cách thống nhất và rõ ràng về thành phần, ý nghĩa sử dụng mặc dù đây là khái niệm quan trọng làm cơ sở phân biệt các quy trình cấp GCNĐK ĐTRNN (VD: vốn đầu tư ra nước ngoài chỉ bao gồm tiền, hiện vật thực chuyển từ trong nước ra nước ngoài hay có bao gồm tiền, hiện vật chi tiêu ở trong nước nhưng phục vụ hoạt động đầu tư ra nước ngoài như thuê dịch vụ, nhà thầu ở Việt Nam, trả lương công nhân Việt Nam ra nước ngoài làm việc cho dự án…, vốn đầu tư ra nước ngoài có bao gồm khoản tiền do nhà đầu tư Việt Nam vay tổ chức ở nước ngoài mà không chảy qua Việt Nam, có bao gồm khoản tiền mà nhà đầu tư Việt Nam cho tổ chức kinh tế ở nước ngoài do mình sở hữu một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ vay hoặc khoản bảo lãnh của nhà đầu tư Việt Nam cho tổ chức kinh tế ở nước ngoài do mình sở hữu một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ để đi vay…)
Thứ hai, pháp luật hiện hành không có hạn chế đối với cá nhân đầu tư ra nước ngoài, tuy nhiên, trong một số trường hợp cần thiết phải hạn chế để đảm bảo tính thống nhất của pháp luật Việt Nam, cũng như đảm bảo hạn chế rủi ro về pháp lý, an ninh (VD: nhà đầu tư là cán bộ, công chức, sĩ quan…, người chưa thành niên, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự…)
Thứ ba, một số vấn đề phát sinh mới như hoạt động cho vay ra nước ngoài, bảo lãnh cho người không cư trú gắn với hoạt động đầu tư ra nước ngoài đặt ra nhu cầu xem xét việc phân công quản lý nhà nước và quy trình, thủ tục, điều kiện thực hiện.

Thứ tư, thiếu quy định về đầu tư ra nước ngoài đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhằm đảm bảo hoạt động đầu tư ra nước ngoài của các doanh nghiệp này không làm ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư (đặc biệt là vốn đầu tư) của họ tại Việt Nam nói riêng và đảm bảo mục tiêu quản lý đầu tư nước ngoài tại Việt Nam nói chung.
Thứ năm, chưa có quy định để xác định thế nào là đầu tư theo hình thức “góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế ở nước ngoài để tham gia quản lý tổ chức kinh tế đó”, đặc biệt là nội dung “tham gia quản lý” , nhằm phân biệt với đầu tư gián tiếp ra nước ngoài (mua bán chứng khoán, giấy tờ có giá khác hoặc đầu tư thông qua các quỹ đầu tư chứng khoán, các định chế tài chính trung gian khác ở nước ngoài).
Thứ sáu, các quy định về hồ sơ, thủ tục cấp/điều chỉnh/chấm dứt hiệu lực GCNĐK ĐTRNN hiện hành còn tồn tại một số nội dung thiếu cụ thể và rõ ràng, dẫn đến các cơ quan nhà nước không thống nhất trong việc giải quyết hồ sơ, còn nhà đầu tư lúng túng trong việc lập hồ sơ, mất nhiều thời gian giải trình, bổ sung; một số vấn đề phát sinh trong thực tế đòi hỏi bổ sung quy định hướng dẫn như hiệu đính thông tin không chính xác trên GCNĐK ĐTRNN hoặc quá trình xem xét, chấm dứt hiệu lực GCNĐK ĐTRNN chưa quy định rõ sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý (VD: các hồ sơ chưa thống nhất có nộp tài liệu chứng minh năng lực tài chính không, có nộp tài liệu chứng minh hình thức đầu tư ra nước ngoài không…).
Thứ bảy, quy định nhiệm vụ quản lý nhà nước còn dàn trải ở nhiều bộ ngành, địa phương trong khi một số cơ quan không có công cụ quản lý hoặc nhiệm vụ quản lý cụ thể. 
Thứ tám, hiện tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang nâng cấp Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài nhằm mục tiêu cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 đối với thủ tục hành chính về đầu tư ra nước ngoài. Trong giai đoạn đầu sẽ triển khai áp dụng với thủ tục cấp, điều chỉnh GCNĐK ĐTRNN đối với hồ sơ có quy mô vốn dưới 20 tỷ đồng. Hiện chưa có quy định pháp lý cho vấn đề này để làm cơ sở triển khai thực hiện.
b) Luật Đầu tư năm 2020
Luật Đầu tư năm 2020 đã được thông qua ngày 17/6/2020, trong đó, Chương V về đầu tư ra nước ngoài đã sửa đổi, bổ sung một số quy định mới, trong đó có một số nội dung giao Chính phủ quy định chi tiết để triển khai thực hiện như sau:
- Điều kiện đầu tư ra nước ngoài đối với 02 ngành, nghề đầu tư ra nước ngoài có điều kiện mới bổ sung: Báo chí, phát thanh, truyền hình và kinh doanh bất động sản (Điều 54).

- Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm định hồ sơ dự án đầu tư ra nước ngoài của Hội đồng thẩm định nhà nước (khoản 9 Điều 57).

- Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm định dự án đầu tư ra nước ngoài; cấp, điều chỉnh, chấm dứt hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài (khoản 5 Điều 61).

- Quy định chuyển tiếp (khoản 11 Điều 77).

Căn cứ vào quá trình tổng kết thực tiễn và các quy định mới đặt ra, có thể thấy việc xây dựng Nghị định mới quy định về đầu tư ra nước ngoài để hướng dẫn Luật Đầu tư năm 2020 và thay thế cho Nghị định số 83/2015/NĐ-CP ngày 25/9/2015 của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài là yêu cầu khách quan và cần thiết.

2. Quan điểm, mục tiêu:
Dự thảo Nghị định lần này được xây dựng dựa trên cơ sở kế thừa những quy định còn phù hợp của Nghị định số 83/2015/NĐ-CP, điều chỉnh những quy định không còn phù hợp với thực tiễn, bổ sung những quy định còn thiếu chưa được hướng dẫn cụ thể và những quy định mới để hướng dẫn Luật Đầu tư năm 2020. Trên tinh thần đó, Dự thảo Nghị định mới được xây dựng dựa trên quan điểm và mục tiêu sau: 

- Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và nhà nước về hợp tác kinh tế quốc tế nói chung và các định hướng đầu tư ra nước ngoài nói riêng, bảo đảm thực hiện mục tiêu huy động và phát huy có hiệu quả các nguồn lực trong nước và nước ngoài phục vụ cho mục tiêu phát triển; khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động đầu tư ra nước ngoài trên cơ sở phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam theo từng thời kỳ.
- Cụ thể hóa quyền tự do đầu tư kinh doanh của nhà đầu tư theo hướng nhà nước chỉ xác nhận các hoạt động đầu tư kinh doanh ra nước ngoài của nhà đầu tư thông qua việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài; nhà nước quy định rõ một số ngành nghề cấm đầu tư ra nước ngoài; điều kiện đầu tư ra nước ngoài đối với một số ngành nghề, điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài để nhà đầu tư lựa chọn ngành nghề đầu tư phù hợp với khả năng của mình; đồng thời, có các quy định nhằm tăng cường trách nhiệm của nhà đầu tư trong việc chấp hành các quy định về đầu tư ra nước ngoài.

- Hoàn thiện khung pháp lý rõ ràng, minh bạch và thống nhất, tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích các hoạt động đầu tư, kinh doanh có hiệu quả; đồng thời nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý nhà nước về đầu tư ra nước ngoài.

- Quản lý chặt chẽ hơn đối với các dự án đầu tư ra nước ngoài, đặc biệt là các dự án đầu tư ra nước ngoài có sử dụng vốn nhà nước hoặc các dự án có quy mô vốn lớn, sử dụng nhiều ngoại tệ nhằm đảm bảo mục tiêu quản lý nhà nước về ngoại hối.
- Tăng cường trách nhiệm và công cụ quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài. 
II. KẾT CẤU CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
Dự thảo Nghị định gồm 6 chương với 47 điều, trong đó: sửa đổi 23 điều, bổ sung mới 7 điều, giữ nguyên 17 điều và bỏ 2 điều, cụ thể như sau:
- Chương I. Những quy định chung, gồm 14 điều, quy định chi tiết về phạm vi, đối tượng, giải thích từ ngữ, điều kiện đầu tư ra nước ngoài đối với một số ngành, nghề, hướng dẫn đầu tư ra nước ngoài đối với doanh nghiệp có vốn nước ngoài, doanh nghiệp có vốn nhà nước, hướng dẫn một số loại tài liệu trong hồ sơ đầu tư ra nước ngoài và một số vấn đề nguyên tắc đối với hồ sơ, thủ tục đầu tư ra nước ngoài.
- Chương II. Cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài ra nước ngoài (GCNĐK ĐTRNN) đối với dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài, gồm 5 điều, hướng dẫn về hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp, điều chỉnh GCNĐK ĐTRNN đối với dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương.
- Chương III. Cấp, điều chỉnh GCNĐK ĐTRNN đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài, gồm 7 điều, quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp, điều chỉnh GCNĐK ĐTRNN đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương, trong đó có quy trình cấp trực tuyến GCNĐK ĐTRNN, thủ tục hiệu đính và cấp lại GCNĐK ĐTRNN.
- Chương IV. Triển khai dự án đầu tư, gồm 6 điều, quy định chi tiết về việc chuyển vốn ra nước ngoài, thực hiện chế độ báo cáo, thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước, đưa lao động Việt Nam ra nước ngoài, kết thúc hoạt động đầu tư và hồ sơ, trình tự, thủ tục chấm dứt hiệu lực GCNĐK ĐTRNN.
- Chương V. Quản lý nhà nước về đầu tư ra nước ngoài, gồm 12 điều, quy định chi tiết về trách nhiệm quản lý nhà nước của các bộ ngành, cơ quan.
- Chương VI. Điều khoản thi hành, gồm 3 điều, quy định về hiệu lực thi hành, quy định chuyển tiếp và điều khoản thi hành.
III. CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
1. Các nội dung mới trong Dự thảo Nghị định:
1.1. Bổ sung điều kiện đầu tư ra nước ngoài đối với ngành, nghề kinh doanh bất động sản và báo chí, phát thanh, truyền hình (Điều 7 Dự thảo Nghị định).
a) Báo chí, phát thanh, truyền hình 

Điều kiện: Nhà đầu tư là tổ chức đã được cấp phép hoạt động báo, phát thanh, truyền hình tại Việt Nam.
Pháp luật trong nước quy định chỉ hoạt động báo chí, phát thanh, truyền hình do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép. Việc quy định điều kiện tương tự đối với các nhà đầu tư Việt Nam khi đầu tư ra nước ngoài là phù hợp.
b) Kinh doanh bất động sản 

Điều kiện: Nhà đầu tư là doanh nghiệp thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
Để hạn chế những rủi ro lách luật trong hoạt động đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản của cá nhân ở nước ngoài, Luật Đầu tư năm 2020 đã quy định kinh doanh bất động sản là lĩnh vực đầu tư ra nước ngoài có điều kiện. Việc quy định điều kiện nhà đầu tư phải là pháp nhân sẽ giúp công tác quản lý nhà nước thuận lợi và chặt chẽ hơn, tránh tình trạng cá nhân đầu tư bất động sản để định cư ở nước ngoài mà không nhằm mục tiêu đầu tư, kinh doanh.
1.2. Bổ sung khái niệm “vốn đầu tư ra nước ngoài” (Điều 4 Dự thảo Nghị định).
Việc bổ sung khái niệm “vốn đầu tư ra nước ngoài” là rất cần thiết để xác định rõ thành phần vốn đầu tư ra nước ngoài và làm căn cứ để xác định quy trình, hồ sơ, thủ tục đầu tư ra nước ngoài.

Dự thảo Nghị định quy định vốn đầu tư ra nước ngoài bao gồm tiền và tài sản của nhà đầu tư hoặc do nhà đầu tư huy động để chuyển ra nước ngoài (có bao gồm tiền do nhà đầu tư vay ở trong nước để chuyển ra nước ngoài, không bao gồm tiền do tổ chức kinh tế ở nước ngoài vay tại nước ngoài, không bao gồm tiền thực hiện trong nước).
Đối với khoản cho vay ra nước ngoài, bảo lãnh cho người không cư trú của tổ chức kinh tế gắn với dự án đầu tư ra nước ngoài, dự thảo 02 phương án:

Phương án 1: Vốn đầu tư ra nước ngoài là tiền và tài sản hợp pháp khác của nhà đầu tư hoặc do nhà đầu tư huy động để chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài nhằm thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh ở nước ngoài, không bao gồm tiền cho tổ chức kinh tế gắn với dự án đầu tư ra nước ngoài vay hoặc tiền bảo lãnh cho tổ chức kinh tế gắn với dự án đầu tư ra nước ngoài đi vay.
Phương án 2: Vốn đầu tư ra nước ngoài là tiền và tài sản hợp pháp khác của nhà đầu tư hoặc do nhà đầu tư huy động để chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài nhằm thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh ở nước ngoài, có bao gồm tiền cho tổ chức kinh tế gắn với dự án đầu tư ra nước ngoài vay hoặc tiền bảo lãnh cho tổ chức kinh tế gắn với dự án đầu tư ra nước ngoài đi vay.
Trong đó, phương án 1 phù hợp hơn vì tách riêng nội dung cho vay/bảo lãnh ra nước ngoài thuộc kênh quản lý chung về cho vay/bảo lãnh ra nước ngoài theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối (xem giải trình chi tiết ở mục 4 dưới đây).
1.3. Bổ sung quy định các trường hợp cá nhân không được đầu tư ra nước ngoài dẫn chiếu theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp năm 2020, là các cá nhân không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam (Điều 2 Dự thảo Nghị định).

Các trường hợp cá nhân không được đầu tư ra nước ngoài:

- Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;

- Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp…

- Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước

- Người chưa thành niên, người bị hạn chế/mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi

- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, biện pháp xử lý hành chính…, đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng.

Việc bổ sung quy định nêu trên là cần thiết, phù hợp và thống nhất với các pháp luật trong nước về cán bộ, công chức, lực lượng công an, quân đội; đảm bảo cá nhân khi đầu tư ra nước ngoài đã có đầy đủ tư cách pháp lý và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Quy định nêu trên cũng giúp hạn chế các trường hợp cá nhân đang có vấn đề ràng buộc trong nước khi đầu tư ra nước ngoài để hạn chế những rủi ro có thể có như tẩu tán tài sản…
1.4. Bổ sung quy định chuyển tiếp đối với dự án đầu tư ra nước ngoài đã được cấp GCNĐK ĐTRNN nhưng theo quy định mới không được coi là hoạt động đầu tư ra nước ngoài (Điều 46 Dự thảo Nghị định).
Đối với dự án đầu tư ra nước ngoài đã được cấp Giấy phép đầu tư ra nước ngoài, Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài nhưng không phải là hoạt động đầu tư ra nước ngoài theo định nghĩa tại khoản 13 Điều 3 của Luật Đầu tư, nhà đầu tư được tiếp tục thực hiện dự án đầu tư theo giấy đã cấp và theo quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư ra nước ngoài.
Theo quy định tại Nghị định số 83, việc xác lập quyền sở hữu để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh ngoài lãnh thổ Việt Nam (mà không có chuyển vốn từ trong nước ra, ví dụ được chuyển quyền sở hữu một doanh nghiệp nước ngoài) được coi là hoạt động đầu tư ra nước ngoài. Tuy nhiên, theo quy định tại Luật Đầu tư năm 2020, chỉ hoạt động đầu tư có chuyển vốn từ Việt Nam ra nước ngoài mới được coi là đầu tư ra nước ngoài. Do đó, cần có hướng dẫn chuyển tiếp đối với các dự án đầu tư ra nước ngoài theo trường hợp này đã được cấp GCNĐK ĐTRNN (mặc dù thực tế cũng không có nhiều trường hợp này). Dự kiến quy định chuyển tiếp là nhà đầu tư được tiếp tục thực hiện hoạt động đầu tư theo GCNĐK ĐTRNN đã cấp.
1.5. Bổ sung quy định hướng dẫn về việc điều chỉnh GCNĐK ĐTRNN đối với dự án đầu tư ra nước ngoài đã được cấp GCNĐK ĐTRNN nhưng theo quy định mới là hoạt động đầu tư có điều kiện (Điều 46 Dự thảo Nghị định).
Đối với dự án đầu tư ra nước ngoài đã được cấp GCNĐK ĐTRNN trong ngành, nghề mà theo quy định tại Luật Đầu tư năm 2020 là có điều kiện đầu tư ra nước ngoài, thì Luật Đầu tư năm 2020 đã có quy định chuyển tiếp là được tiếp tục thực hiện theo GCNĐK ĐTRNN đã cấp mà không phải đáp ứng điều kiện. Tuy nhiên, chưa có quy định rõ ràng khi dự án đó tiến hành điều chỉnh GCNĐK ĐTRNN thì có phải đáp ứng điều kiện không.
Dự thảo Nghị định quy định trường hợp điều chỉnh GCNĐK ĐTRNN thì các dự án như nêu trên phải đáp ứng điều kiện đầu tư ra nước ngoài nếu vẫn tiếp tục thực hiện ngành, nghề có điều kiện đó nhằm mục tiêu sớm áp các dự án này đáp ứng điều kiện theo mục tiêu quản lý.
Dự thảo Nghị định đưa ra hai phương án mang tính chất mang tính chất áp buộc cao và thấp như sau:

PA1: Trường hợp nhà đầu tư điều chỉnh Giấy phép đầu tư ra nước ngoài, Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài theo quy định tại khoản 1 Điều 63 của Luật Đầu tư nhưng mục tiêu hoạt động vẫn bao gồm ngành, nghề có điều kiện thì phải đáp ứng điều kiện đầu tư ra nước ngoài đối với ngành, nghề đó.
Phương án 1 quy định cứ điều chỉnh GCNĐK ĐTRNN thì phải đáp ứng điều kiện nhằm sớm buộc các dự án này đáp ứng điều kiện (Lưu ý: GCNĐK ĐTRNN chỉ phải điều chỉnh khi: thay đổi nhà đầu tư; thay đổi hình thức đầu tư; thay đổi vốn, nguồn vốn, hình thức vốn ĐTRNN; thay đổi địa điểm thực hiện đối với các dự án phải có tài liệu xác nhận địa điểm; thay đổi mục tiêu hoạt động chính)
 PA2: Trường hợp nhà đầu tư điều chỉnh Giấy phép đầu tư ra nước ngoài, Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài để thay đổi nhà đầu tư, hoặc tăng vốn đầu tư ra nước, hoặc điều chỉnh địa điểm thực hiện thì phải đáp ứng điều kiện đầu tư ra nước ngoài đối với ngành, nghề đó.
Theo phương án 2, chỉ trường hợp điều chỉnh thay đổi nhà đầu tư, tăng vốn đầu tư ra nước ngoài hoặc điều chỉnh địa điểm thực hiện (thay đổi, mở rộng thêm…) thì mới phải đáp ứng điều kiện, do đó ít tính thúc đẩy các dự án đáp ứng điều kiện hơn so với phương án 1.
1.6. Bổ sung quy định về đầu tư ra nước ngoài của tổ chức kinh tế có vốn nước ngoài (Điều 5 Dự thảo Nghị định).
Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hoặc vốn điều lệ tăng thêm để đầu tư ra nước ngoài.
Bổ sung quy định nêu trên nhằm đảm bảo hoạt động ĐTRNN của tổ chức kinh tế có vốn nước ngoài không ảnh hưởng đến dự án đầu tư tại Việt Nam (cụ thể không ảnh hưởng đến vốn góp để thực hiện dự án tại Việt Nam), đảm bảo mục tiêu quản lý đối với hoạt động đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Ngoài ra, quy định cũng nhằm hạn chế tổ chức kinh tế có vốn nước ngoài sử dụng vốn vay để đầu tư ra nước ngoài vì có thể ảnh hưởng đến dự án đầu tư tại Việt Nam nếu phải dùng vốn góp tại Việt Nam để trả nợ. Quy định này hiện đang áp dụng trên thực tế.
1.7. Bổ sung quy định hướng dẫn tài liệu xác định hình thức đầu tư ra nước ngoài trong trường hợp đầu tư theo hình thức hợp đồng ở nước ngoài hoặc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế ở nước ngoài để tham gia quản lý tổ chức kinh tế đó (Điều 10 Dự thảo Nghị định).

Trừ trường hợp đầu tư theo hình thức thành lập tổ chức kinh tế ở nước ngoài, khi đầu tư theo hình thức hợp đồng hoặc đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế ở nước ngoài, nhà đầu tư thông thường đã có trao đổi, thỏa thuận dự kiến với bên hợp tác, bên bán, chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp. 

Việc quy định nhà đầu tư nộp tài liệu chứng minh đầu tư theo các hình thức trên sẽ tăng tính xác thực của hồ sơ đăng ký. Tài liệu chứng minh có thể là hợp đồng (nếu đã có), thỏa thuận sơ bộ với đối tác nước ngoài về việc hợp tác đầu tư hoặc mua bán, chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp hoặc tài liệu khác có thể chứng minh sơ bộ. (Theo quy định tại dự thảo Nghị định, đối với các tài liệu làm bằng tiếng nước ngoài, nhà đầu tư nộp bản dịch tiếng Việt có công chứng kèm bản sao tài liệu tiếng nước ngoài)

Đối với trường hợp thành lập tổ chức kinh tế ở nước ngoài, sẽ không quy định có tài liệu chứng minh vì khó có tài liệu chứng minh việc dự kiến thành lập tổ chức kinh tế ở nước ngoài, trừ khi tổ chức đó đã được thành lập. Trong khi đó, quan điểm hiện hành là không bắt buộc nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục đầu tư ở nước ngoài trước rồi mới làm thủ tục đăng ký cấp GCNĐK ĐTRNN ở Việt Nam nhằm tạo điều kiện cho nhà đầu tư linh hoạt trong việc thực hiện các thủ tục và hạn chế xảy ra trường hợp đã thực hiện thủ tục ở nước ngoài nhưng sau đó không được cấp GCNĐK ĐTRNN ở Việt Nam.

Quy định hướng dẫn tài liệu xác định hình thức đầu tư ra nước ngoài dự kiến như sau:

a) Đối với đầu tư theo hình thức hợp đồng ở nước ngoài theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 52 của Luật Đầu tư, nhà đầu tư nộp thỏa thuận hoặc hợp đồng về việc đầu tư kèm tài liệu về tư cách pháp lý của bên nước ngoài trong hợp đồng.
b) Đối với đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế ở nước ngoài để tham gia quản lý tổ chức kinh tế đó quy định tại điểm c khoản 1 Điều 52 của Luật Đầu tư, nhà đầu tư nộp thỏa thuận hoặc hợp đồng hoặc tài liệu khác chứng minh việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp kèm tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức kinh tế mà nhà đầu tư Việt Nam tham gia.
Đối với trường hợp đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế ở nước ngoài để tham gia quản lý tổ chức kinh tế đó, có một vấn đề bất cập thường gặp trong giải quyết hồ sơ đăng ký ĐTRNN là khó xác định thế nào là “tham gia quản lý tổ chức kinh tế ở nước ngoài”. 

Trong quá trình góp ý hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thường có ý kiến đề nghị nhà đầu tư làm rõ có tham gia quản lý tổ chức kinh tế ở nước ngoài không, trường hợp không thì đề nghị nhà đầu tư thực hiện đăng ký đầu tư ra nước ngoài theo Nghị định số 135/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài.
Đầu tư gián tiếp ra nước ngoài theo quy định tại Nghị định số 135 nêu trên là hình thức đầu tư ra nước ngoài quy định tại điểm d khoản 1 Điều 52 Luật Đầu tư năm 2020 (và cũng đã tồn tại ở Luật Đầu tư năm 2014): Mua, bán chứng khoán, giấy tờ có giá khác hoặc đầu tư thông qua các quỹ đầu tư chứng khoán, các định chế tài chính trung gian khác ở nước ngoài.

Theo quan điểm của Ban soạn thảo, “tham gia quản lý tổ chức kinh tế ở nước ngoài” là tiêu chí để phân loại giữa đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp. Tuy nhiên, tiêu chí này khó xác định (và khó thống nhất), và cũng không phải là tiêu chí duy nhất để phân loại đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp. Do đó, Ban soạn thảo đề xuất để xác định đầu tư (trực tiếp) ra nước ngoài theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp (nhằm phân biệt với đầu tư gián tiếp là mua, bán chứng khoán, giấy tờ có giá khác hoặc đầu tư thông qua các quỹ đầu tư chứng khoán, các định chế tài chính trung gian khác ở nước ngoài) là: Nhà đầu tư nộp tài liệu chứng minh việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp trực tiếp từ bên bán, từ tổ chức kinh tế ở nước ngoài (VD: thỏa thuận mua, bán, chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp của cổ đông, thành viên của tổ chức kinh tế ở nước ngoài, thỏa thuận góp vốn, thỏa thuận mua cổ phần phát hành thêm của tổ chức kinh tế ở nước ngoài…).

Theo quan điểm của Ban soạn thảo, việc có thỏa thuận trực tiếp giữa bên mua, bán, chuyển nhượng… như nêu trên không phải là mua bán chứng khoán, không phải là đầu tư qua các định chế tài chính trung gian, do đó, không được coi là đầu tư gián tiếp ra nước ngoài. 
1.8. Bổ sung các quy định hướng dẫn cụ thể hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài:

a) Bổ sung nguyên tắc trong thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) đầu tư ra nước ngoài (Điều 12 Dự thảo Nghị định)
- Nguyên tắc 1: Nhà đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ đầu tư ra nước ngoài và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Bổ sung quy định này nhằm nhấn mạnh trách nhiệm của nhà đầu tư trong việc chuẩn bị và nộp hồ sơ, cơ quan giải quyết TTHC không có trách nhiệm kiểm tra tính hợp pháp, chính xác, trung thực của các tài liệu do nhà đầu tư cung cấp (VD: quyết định đầu tư ra nước ngoài của nhà đầu tư, các thỏa thuận, hợp đồng với đối tác nước ngoài…).
- Nguyên tắc 2: Trong quá trình giải quyết thủ tục đầu tư ra nước ngoài, nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư ra nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét và xử lý vi phạm hành chính trước khi tiếp tục xử lý hồ sơ; đồng thời có thông báo cho nhà đầu tư về việc tạm dừng xem xét hồ sơ để giải quyết vi phạm hành chính. 

Thời gian giải quyết vi phạm hành chính không tính vào thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

Hiện tại, việc giải quyết TTHC đầu tư ra nước ngoài tồn tại một số vấn đề như: Qua xem xét hồ sơ, phát hiện các dấu hiệu vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư ra nước ngoài, trong đó có những vi phạm buộc phải khắc phục hậu quả (VD: thực hiện không đúng nội dung GCNĐK ĐTRNN đã cấp, không chuyển lợi nhuận về nước, không thực hiện chế độ báo cáo theo quy định…), cơ quan giải quyết TTHC thường phải tạm dừng xử lý hồ sơ và chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý vi phạm hành chính; điều này dẫn tới tổng thời gian giải quyết TTHC có vẻ bị kéo dài (từ lúc nhận hồ sơ đến khi trả kết quả). Do đó, đề xuất bổ sung quy định như sau nhằm hướng dẫn rõ cho cơ quan giải quyết TTHC và nhà đầu tư về trường hợp phát hiện vi phạm hành chính trong quá trình giải quyết TTHC.
- Nguyên tắc 3: Trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính đầu tư ra nước ngoài, nếu không liên hệ được với nhà đầu tư hoặc nhà đầu tư không thực hiện giải trình, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu trong thời hạn quy định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư dừng giải quyết thủ tục hành chính trong vòng 02 tháng kể từ thời điểm không liên hệ được với nhà đầu tư hoặc hết thời hạn quy định.

Trường hợp có nhu cầu tiếp tục, nhà đầu tư nộp lại hồ sơ để giải quyết lại từ đầu.
Trong quá trình giải quyết TTHC, rất nhiều trường hợp cơ quan giải quyết TTHC không liên hệ được với nhà đầu tư theo địa chỉ trụ sở, địa chỉ liên hệ mà nhà đầu tư cung cấp (doanh nghiệp và đặc biệt là các cá nhân), nhưng sau đó một thời gian dài nhà đầu tư lại liên hệ lại dẫn đến việc giải quyết TTHC bị kéo dài, một số tài liệu trong hồ sơ không đảm bảo tính hiệu lực (VD: xác nhận thực hiện nghĩa vụ thuế, cam kết thu xếp ngoại tệ…). 
Tương tự là trường hợp cơ quan giải quyết TTHC đã có văn bản gửi nhà đầu tư đề nghị bổ sung, làm rõ hồ sơ trong thời hạn nhất định, nhà đầu tư đã nhận được nhưng thực hiện bổ sung, làm rõ sau thời hạn được yêu cầu một thời gian dài.

Do đó, đề xuất bổ sung quy định hướng dẫn rõ cho cơ quan giải quyết TTHC và nhà đầu tư trong trường hợp này để đảm bảo thời gian giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời nâng cao trách nhiệm của nhà đầu tư trong việc cung cấp thông tin liên hệ chính xác cho cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình giải quyết TTHC cũng như trong quá trình thực hiện dự án sau này.
b) Bổ sung hướng dẫn về quy cách hồ sơ đầu tư ra nước ngoài
- Hướng dẫn rõ về bộ hồ sơ thực hiện TTHC (khoản 4 Điều 3 Dự thảo Nghị định)

Bộ hồ sơ gốc là bộ hồ sơ gồm các tài liệu là bản gốc, bản chính hoặc bản sao hợp lệ. Trong hồ sơ đầu tư ra nước ngoài, ngoài bộ hồ sơ gốc, các bộ hồ sơ còn lại được sao từ bộ hồ sơ gốc, không cần chứng thực.
Quy định trên nhằm hướng dẫn rõ ràng nhà đầu tư để chuẩn bị bộ hồ sơ đầu tư ra nước ngoài theo hướng giảm chi phí thực hiện đối với các bộ hồ sơ không phải là bộ gốc.

- Hướng dẫn rõ về việc nộp tài liệu bằng tiếng nước ngoài trong hồ sơ đầu tư ra nước ngoài (khoản 2, khoản 4 Điều 11 Dự thảo Nghị định)

Trường hợp hồ sơ đầu tư ra nước ngoài có tài liệu được làm bằng tiếng nước ngoài thì nhà đầu tư nộp bản dịch tiếng Việt công chứng kèm theo bản sao tài liệu bằng tiếng nước ngoài.

Nhà đầu tư chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa bản sao so với bản chính và trong trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa bản dịch tiếng Việt với bản tiếng nước ngoài.
Nghị định 83 hiện hành quy định nhà đầu tư nộp bản sao hợp lệ kèm bản dịch tiếng Việt đối với tài liệu tiếng nước ngoài trong hồ sơ đầu tư ra nước ngoài, tuy nhiên, quy định trên chưa rõ ràng dẫn đến không thống nhất trong thực hiện (VD: thế nào là bản sao hợp lệ tài liệu tiếng nước ngoài? Có bắt buộc hợp pháp hóa lãnh sự không? Bản dịch tiếng Việt là do ai dịch? Có bắt buộc công chứng không?...). 
Do đó, đề nghị sửa đổi quy định như nêu trên nhằm tăng cường tính chính xác của bản dịch tiếng Việt của tài liệu tiếng nước ngoài – là nội dung được sử dụng để thực hiện thủ tục hành chính về đầu tư. Đối với tài liệu tiếng nước ngoài chỉ yêu cầu bản sao (không cần công chứng hay hợp pháp hóa lãnh sự) để giảm chi phí thực hiện cho nhà đầu tư trên nguyên tắc thực hiện TTHC ở Điều 12 Dự thảo Nghị định là nhà đầu tư chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ đầu tư ra nước ngoài mà mình nộp.
c) Bổ sung quy trình cập nhật thông tin dự án đầu tư ra nước ngoài có thay đổi nhưng không thuộc diện phải điều chỉnh GCNĐK ĐTRNN (Điều 24 Dự thảo Nghị định)
Khoản 2 Điều 63 Luật Đầu tư năm 2020 quy định nhà đầu tư phải cập nhật trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư khi thay đổi một số nội dung dự án đầu tư ra nước ngoài mà không thuộc diện phải điều chỉnh GCNĐK ĐTRNN (VD thay đổi ngày cấp, lần cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, người đại diện theo pháp luật của nhà đầu tư Việt Nam, điều chỉnh địa chỉ trụ sở của tổ chức kinh tế ở nước ngoài, điều chỉnh các mục tiêu hoạt động phụ của dự án, điều chỉnh tiến độ hoạt động của dự án…).

Để hướng dẫn rõ hơn quy định này, Dự thảo Nghị định bổ sung 01 điều quy định nhà đầu tư phải thực hiện việc cập nhật nêu trên trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong vòng 01 tháng kể từ ngày có thay đổi, thông tin cập nhật trên Hệ thống là thông tin gốc về dự án, có giá trị pháp lý và nhấn mạnh nhà đầu tư không thực hiện quy định này sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính.

d) Bổ sung quy trình cấp, điều chỉnh GCNĐK ĐTRNN trực tuyến trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư ra nước ngoài (Điều 25 Dự thảo Nghị định)
Nhằm mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết TTHC đầu tư ra nước ngoài để giảm bớt chi phí tuân thủ, đẩy nhanh tiến độ giải quyết TTHC, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang triển khai xây dựng chức năng giải quyết TTHC trực tuyến trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư ra nước ngoài ở cấp độ 3 (tiếp nhận trực tuyến, trả kết quả giấy). Để có thể đi vào áp dụng, cần có quy định pháp lý hóa, do đó, đề xuất bổ sung quy định hướng dẫn về vấn đề nêu trên như sau:

Về nguyên tắc, nhà đầu tư được quyền lựa chọn nộp hồ sơ bản giấy hoặc nộp hồ sơ trực tuyến trên Hệ thống. Đối với nộp hồ sơ trực tuyến, việc nộp, bổ sung hồ sơ và giao dịch giữa nhà đầu tư và cơ quan giải quyết TTHC (yêu cầu giải trình bổ sung…) sẽ được thực hiện trên Hệ thống. Bước đầu, việc nộp hồ sơ trực tuyến sẽ áp dụng theo hình thức tải bản chụp hồ sơ gốc lên Hệ thống, trường hợp đủ điều kiện cấp GCNĐK ĐTRNN thì nhà đầu tư gửi hoặc mang bản giấy đến để đối chiếu và nhận kết quả bản giấy. Về lâu dài, Hệ thống sẽ phát triển chức năng dùng chữ ký số để nộp hồ sơ trực tuyến mà không cần đối chiếu hồ sơ bản giấy trước khi trả kết quả. 
Việc cấp, điều chỉnh GCNĐK ĐTRNN trực tuyến bước đầu sẽ áp dụng cho các hồ sơ đầu tư ra nước ngoài có vốn đăng ký dưới 20 tỷ đồng (theo quy trình quy định tại Luật thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư không cần lấy ý kiến các cơ quan khác) để phù hợp với thiết kế bước đầu của Hệ thống. Nếu việc áp dụng cấp trực tuyến bước đầu đạt kết quả khả quan thì Hệ thống sẽ được phát triển mở rộng cho tất cả các TTHC đầu tư ra nước ngoài khác.
e) Bổ sung thủ tục hiệu đính GCNĐK ĐTRNN trong trường hợp thông tin không đúng theo đăng ký (Điều 26 Dự thảo Nghị định).
Quy định: Trường hợp thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài không đúng với thông tin tại hồ sơ đầu tư ra nước ngoài, nhà đầu tư nộp văn bản đề nghị hiệu đính kèm bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài. Bộ Kế hoạch và Đầu tư hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của nhà đầu tư.
Trên thực tế sẽ tồn tại những trường hợp GCNĐK ĐTRNN được cấp có thông tin không chính xác so với đăng ký của nhà đầu tư. Do đó, việc quy định thủ tục hiệu đính là cần thiết để xử lý tình huống này.
2. Sửa đổi một số quy định hiện hành:
2.1. Sửa đổi hồ sơ, trình tự, thủ tục chấm dứt hiệu lực GCNĐK ĐTRNN (Điều 32 Dự thảo Nghị định)
Theo quy định hiện hành, để chấm dứt hiệu lực GCNĐK ĐTRNN, nhà đầu tư nộp hồ sơ cho BKHĐT gồm bản đề nghị chấm dứt, quyết định chấm dứt dự án của nhà đầu tư, tài liệu chứng minh việc giải thể, thanh lý dự án tại nước ngoài và bản gốc GCNĐK ĐTRNN đã cấp. BKHĐT thông báo chấm dứt hiệu lực GCNĐK ĐTRNN.
Trên thực tế giải quyết thủ tục, việc trong hồ sơ không có tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư khiến việc xác định, đối chiếu thông tin nhà đầu tư gặp khó khăn, đặc biệt trong các trường hợp nhà đầu tư thay đổi thông tin do thời gian từ ngày cấp GCNĐK ĐTRNN đến khi chấm dứt thường khá dài (VD: thay đổi tên doanh nghiệp, địa chỉ, mã đăng ký kinh doanh, thay đổi giấy tờ cá nhân: hộ chiếu, chứng minh nhân dân, căn cước công dân…).
Ngoài ra, khi dự án đầu tư ra nước ngoài chấm dứt, việc rà soát nhà đầu tư đã chuyển tiền và các khoản thu nhập liên quan đến dự án về nước sau khi chấm dứt là cần thiết để phục vụ mục tiêu quản lý về ngoại hối. 

Do đó, đối với việc chấm dứt hiệu lực GCNĐK ĐTRNN, Dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung thêm thành phần hồ sơ là tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư và bổ sung thêm trong trình tự thủ tục việc Bộ Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về tình hình giao dịch ngoại hối của dự án và các vấn đề liên quan khác nếu có.

2.2. Sửa đổi trách nhiệm của một số bộ, ngành và cơ quan (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, cơ quan đại diện vốn chủ sở hữu) theo hướng tập trung vào công tác quản lý chuyên môn của các cơ quan.
a) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
- Sửa đổi làm rõ các nội dung Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có ý kiến đối với hồ sơ đầu tư ra nước ngoài (hồ sơ cấp GCNĐK ĐTRNN, hồ sơ chấm dứt), tạo cơ sở cho việc triển khai thực hiện, đồng thời nhằm đảm bảo việc góp ý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tập trung vào những vấn đề cần thiết cho quá trình giải quyết hồ sơ đầu tư ra nước ngoài.
+ Đối với hồ sơ đề nghị cấp GCNĐK ĐTRNN từ 20 tỷ đồng trở lên nhưng không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng chính phủ/Quốc hội, những nội dung cơ quan cấp GCNĐK ĐTRNN (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cần Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cung cấp là: vốn đã chuyển ra nước ngoài trước khi được cấp GCNĐK ĐTRNN, vi phạm quy định quản lý ngoại hối của nhà đầu tư (nếu có), góp ý về vấn đề vốn vay trong dự án (nếu có).

Về vốn đã chuyển ra nước ngoài: theo quy định tại khoản 3 Điều 64 Luật Đầu tư năm 2014 (nay là khoản 3 Điều 66 Luật Đầu tư năm 2020) và Điều 19 Nghị định số 83 hiện hành, nhà đầu tư được chuyển một số tiền nhất định trước khi cấp GCNĐK ĐTRNN để chuẩn bị đầu tư và sẽ được tính vào vốn đầu tư ra nước ngoài của nhà đầu tư. Do đó, khi cấp GCNĐK ĐTRNN, BKHĐT cần biết thông tin này để có cái nhìn toàn diện về dự án. Thông tin này có thể do nhà đầu tư kê khai, nhưng cần Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác thực để có cơ sở kiểm tra, rà soát chéo giữa các cơ quan quản lý nhà nước. 

Quản lý đầu tư ra nước ngoài theo quan điểm đã nêu là không tập trung quản lý từng dự án mà vì mục tiêu quản lý vĩ mô về ngoại hối (cân đối ngoại hối, phòng chống chuyển tiền sai mục đích, rửa tiền…). Do đó, cần thiết đặt ra quy định xem xét và hạn chế những đối tượng có vấn đề đen trong giao dịch ngoại hối. Do đó, việc quy định Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cung cấp thông tin này là cần thiết để đảm bảo mục tiêu quản lý.
Về vốn vay, hiện tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành những quy định về vấn đề vay vốn để đầu tư ra nước ngoài. Dự án đầu tư ra nước ngoài sử dụng vốn vay cần thiết được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét, cho ý kiến về phần vốn vay để đảm bảo tuân thủ các quy định liên quan và hạn chế những rủi ro đối với việc vay và trả nợ vốn vay thuộc phạm vi quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
+ Đối với hồ sơ chấm dứt hiệu lực GCNĐK ĐTRNN: 
Tại Điều 32 Dự thảo Nghị định đã bổ sung quy định lấy ý kiến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với hồ sơ chấm dứt hiệu lực GCNĐK ĐTRNN (giải trình ở mục 2.1 phía trên).

Về nội dung lấy ý kiến, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cung cấp thông tin ngoại tệ chuyển ra/về liên quan đến dự án vì Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là cơ quan xác nhận đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 12/2016/TT-NHNN ngày 29/6/2016. 

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có thể có các thông tin liên quan khác như việc đăng ký giao dịch ngoại hối, các vi phạm của nhà đầu tư về giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài (nếu có) thuộc phạm vi quản lý và theo dõi của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
b) Bộ Tài chính
- Bổ sung nội dung quy định trách nhiệm theo dõi tình hình lợi nhuận của các dự án đầu tư ra nước ngoài và việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đối với Nhà nước của các dự án đầu tư ra nước ngoài.

Điều 65, 66 Luật Đầu tư năm 2014 và nay là Điều 67, 68 Luật Đầu tư năm 2020 đã có quy định về việc nhà đầu tư phải chuyển lợi nhuận dự án đầu tư ra nước ngoài về nước, trừ một số trường hợp (giữ lại để tăng vốn đầu tư ra nước ngoài, thực hiện dự án mới tại nước ngoài…). 
Theo quy định tại Điều 72 Luật Đầu tư năm 2014 và nay là Điều 73 Luật Đầu tư năm 2020, sau khi có quyết toán thuế ở nước ngoài thì nhà đầu tư báo cáo tình hình hoạt động kèm báo cáo quyết toán thuế hoặc báo cáo tài chính của dự án tại nước ngoài cho BKHĐT, Bộ Tài chính và một số cơ quan khác.

Tuy nhiên, hiện tại, chưa có cơ quan nào theo dõi tổng hợp về tình hình lợi nhuận của dự án đầu tư ra nước, kiểm tra việc kê khai, chuyển lợi nhuận về nước và đóng thuế tương ứng với khoản lợi nhuận này. 

Bộ Tài chính (hệ thống thuế) có chức năng về vấn đề thuế và tài chính, do đó, việc bổ sung quy định giao Bộ Tài chính theo dõi vấn đề lợi nhuận của dự án đầu tư ra nước ngoài là phù hợp để gắn với việc kiểm tra tình hình đóng thuế.
3. Các nội dung hủy bỏ so với quy định hiện hành:
Dự thảo Nghị định bỏ nội dung quy định trách nhiệm quản lý nhà nước cụ thể đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố.
Trước đây Nghị định số 83 quy định trách nhiệm cụ thể của nhiều bộ chuyên ngành do đầu tư ra nước ngoài giai đoạn trước tập trung vào một số lĩnh vực nổi bật tại một số địa bàn có quan hệ hợp tác chặt chẽ với Việt Nam (như lĩnh vực trồng cây công nghiệp, khai khoáng, thủy điện tại Lào, Campuchia), do đó có quy định cụ thể về trách nhiệm quản lý nhà nước đối với các bộ, ngành này (VD: Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). Các cơ quan này cũng thường phải góp ý hồ sơ đầu tư ra nước ngoài.
Tuy nhiên, quá trình thực thi pháp luật thời gian qua cho thấy công tác quản lý nhà nước tập trung chủ yếu tại một số cơ quan: Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan cấp GCNĐK ĐTRNN), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (quản lý giao dịch ngoại hối và các vấn đề liên quan), Bộ Tài chính (quản lý vấn đề lợi nhuận và đóng thuế đối với lợi nhuận của dự án đầu tư ra nước ngoài), Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (quản lý vấn đề đưa lao động Việt Nam ra nước ngoài), Bộ Ngoại giao (trong đó có các cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài thực hiện việc hỗ trợ nhà đầu tư tại địa bàn đầu tư). 
Các cơ quan nêu trên có liên quan trực tiếp đến các hoạt động đầu tư ra nước ngoài. Do vậy, việc quy định trách nhiệm của các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố không liên quan trực tiếp đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài như trong Nghị định số 83/2015/NĐ-CP là không cần thiết và không khả thi.
4. Các vấn đề cần xin ý kiến:
Vấn đề cho vay ra nước ngoài, bảo lãnh cho người không cư trú của tổ chức kinh tế gắn với dự án đầu tư ra nước ngoài.
Thực tế hoạt động đầu tư ra nước ngoài trong thời gian vừa qua xuất hiện 2 trường hợp: (1) việc nhà đầu tư Việt Nam (A) thay vì góp vốn điều lệ trực tiếp vào công ty do mình thành lập/tham gia thành lập ở nước ngoài (B) thì đổi thành chuyển tiền cho B vay (với mục đích thu hồi vốn nhanh hơn), (2) A bảo lãnh cho B đi vay tại nước ngoài để thực hiện dự án. Trường hợp B không trả được nợ, A sẽ chuyển tiền ra nước ngoài để thực hiện bảo lãnh.
Theo quy định của pháp lệnh ngoại hối, việc A cho B vay (cho vay ra nước ngoài), hoặc A bảo lãnh cho B vay (bảo lãnh cho người không cư trú) (sau đây tạm gọi là cho vay/bảo lãnh ra nước ngoài) phải được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận. Hoạt động cho vay ra nước ngoài, bảo lãnh cho người không cư trú thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật về ngoại hối Pháp luật hiện hành chưa hướng dẫn quy trình cụ thể, tiêu chí xem xét, cơ quan thực hiện.

Hiện tại có 2 phương án:

Phương án 1: Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn và thực hiện việc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt việc cho vay/bảo lãnh ra nước ngoài trong dự án đầu tư ra nước ngoài theo quy định của pháp luật về ngoại hối (phần cho vay/bảo lãnh không được tính là một phần của vốn đầu tư ra nước ngoài).
Phương án 2: Nghị định về đầu tư ra nước ngoài sẽ quy định về việc cho vay/bảo lãnh ra nước ngoài gắn với dự án đầu tư ra nước ngoài.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị phương án 1 vì các lý do sau đây:
- Mục tiêu quản lý nhà nước là theo dõi tổng dòng tiền ra/vào nhằm quản lý cân đối vĩ mô chứ không quản lý hiệu quả dự án hoặc theo dõi tổng vốn đầu tư thật sự của dự án (tổng vốn đầu tư thật sự của dự án bao gồm tiền chuyển ra nước ngoài, tiền không chuyển ra nước ngoài, tiền vay ở nước ngoài...). Trong khi đó, việc gộp cho vay/bảo lãnh ra nước ngoài vào tổng vốn đầu tư ra nước ngoài không giúp ích gì cho việc thống kê dòng tiền ra. Với chức năng quản lý giao dịch ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có thể thống kê mọi dòng tiền chuyển ra có mục đích.
- Việc cho vay/bảo lãnh ra nước ngoài về bản chất vẫn là hoạt động cho vay/bảo lãnh, phải thực hiện theo quy định của pháp luật về tín dụng và ngoại hối.
- Việc trả nợ vay, thu hồi khoản cho vay, chuyển tiền thực hiện bảo lãnh và các vấn đề phát sinh sẽ được giải quyết theo thỏa thuận/hợp đồng cho vay/bảo lãnh giữa các chủ thể Việt Nam và nước ngoài theo quy định của pháp luật về tín dụng và ngoại hối.
- Mọi hoạt động cho vay/bảo lãnh ra nước ngoài nói chung đều phải trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Trong khi đó, không phải tất cả hoạt động đầu tư ra nước ngoài đều trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương. 
- Tại văn bản số 5059/VPCP-QHQT ngày 23/6/2020, Thủ tướng Chính phủ đã giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì soạn thảo quy định hướng dẫn về cho vay ra nước ngoài và bảo lãnh cho người không cư trú của tổ chức kinh tế gắn với các dự án đầu tư ra nước ngoài theo quy định của pháp luật ngoại hối.

- Trong quá trình xây dựng Luật Đầu tư năm 2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã bổ sung nội dung này vào dự thảo Luật. Tuy nhiên, các cơ quan của Quốc hội không đồng trình vì cho rằng đây là hoạt động liên quan đến tín dụng và ngoại hối.
IV. TIẾP THU Ý KIẾN CÁC BỘ, NGÀNH LIÊN QUAN VÀ Ý KIẾN THẦM ĐỊNH CỦA BỘ TƯ PHÁP: 
1. Ý kiến của các Bộ, ngành liên quan:

(Chờ cập nhật ý kiến góp ý của các Bộ,ngành)

2. Ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp:

(Chờ cập nhật ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp)

Trên đây là các nội dung chính của Dự thảo Nghị định quy định về đầu tư ra nước ngoài, hướng dẫn Luật Đầu tư năm 2020 và thay thế Nghị định số 83/2015/NĐ-CP ngày 25/9/2015 của Chính phủ. 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.
Các tài liệu gửi kèm:
1. Dự thảo Nghị định hoàn chỉnh

2. Dự thảo Nghị định có so sánh Nghị định số 83/2015/NĐ-CP và kèm thuyết minh
3. Báo cáo tóm tắt về đầu tư ra nước ngoài từ 2015 đến nay
4. Bản sao ý kiến góp ý của các Bộ, ngành liên quan và  ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp (Chờ bổ sung).
	Nơi nhận:
- Như trên;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tư pháp;

- Thứ trưởng Trần Quốc Phương;

- Các vụ: PC, GS&TĐĐT;

- Lưu: VT, ĐTNN (Ha…)
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� Hiện còn 1372 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký đặt 20,86 tỷ USD.
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